
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 14 ngách 82/10 Ngõ Thống Nhất, đường Đê Bát Khối, Tổ 1, Phường Cự Khối, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THÁI PHƯƠNG TOÀN

0109910416

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu như: Máy rải bê tông nhựa nóng, máy rải nhựa 
đường, máy  trạm trộn bê tông nhựa nóng, máy trạm trộn bê 
tông xi măng,…

4659(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Chi tiết: Sản xuất vữa, bê tông, xi măng chịu lửa

2391

6. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

7. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

8. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ sản xuất vàng)

2420

9. Đúc sắt, thép 2431

10. Đúc kim loại màu 2432

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THÁI PHƯƠNG TOÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI PHUONG TOAN COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI PHUONG TOAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388969323
Email: thaiphuongtoan@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

12. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

13. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

17. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

18. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

19. Sản xuất pin và ắc quy 2720

20. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

21. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

22. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

23. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

24. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

25. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

26. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
Chi tiết: sản xuất lò đốt rác

2815

27. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

28. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

29. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

30. Sản xuất máy luyện kim 2823

31. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

32. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

35. Sửa chữa thiết bị điện 3314

36. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

37. Sửa chữa thiết bị khác 3319

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Lắp đặt giàn quay ly tâm, khuôn đúc ống bê tông ly tâm các 
loại
- Lắp đặt giàn đúc cống bê tông theo công nghệ rung ép 
- Lắp đặt giàn quay, khuôn đúc cọc bê tông dự ứng lực 

3320

39. Thu gom rác thải không độc hại 3811

40. Thu gom rác thải độc hại 3812

41. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

42. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822
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2.000.000.000 VNĐ

43. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

44. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại 
hiện trường xây dựng

4102

45. Lắp đặt hệ thống điện 4321

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ Máy rải bê tông nhựa nóng, máy rải nhựa 
đường, máy trạm trộn bê tông nhựa nóng, máy trạm trộn bê 
tông xi măng,…

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036083002037
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 14 ngách 82/10 ngõ Thống Nhất đường Đê Bát Khối tổ 1, 
Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 14 ngách 82/10 ngõ Thống Nhất đường Đê Bát Khối tổ 1, 
Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TOÀN Nam

05/06/1983 Kinh Việt Nam

22/02/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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